ĐÁP ÁN SINH 11 (11/03/2017)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mã đề: 745
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Mã đề: 913
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II.  PHẦN TỰ LUẬN:

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: Nêu khái niệm và đặc điểm cảm ứng ở động vật.(1đ)


	· Khái niệm: cảm ứng ở động vật là phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển

· Đặc điểm cảm ứng ở động vật là: phản ứng nhanh, dễ nhận thấy, hình thức đa dạng.
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	Câu 2: Phân biệt cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới với động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.(2đ)


	1. Cảm ứng ỏ động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 

· Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể, liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới

· Phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể, tiêu tốn nhiuề năng lượng

2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: 

· Có hệ thống thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể, mỗi hạch điều khiiẻn một vùng xác định trên cơ thể

· Phản ứng chính xác hơn, tiêu tốn ít năng lượng hơn hệ thần kinh dạng lứoi
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	Câu 3: Hãy cho biết con thủy tức phản ứng như thế nào khi ta dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân nó. Phản ứng của thủy tức có phải phản xạ hay không? Tại sao?(1đ)
	· Con thủy tức phản ứng bằng cách co toàn thân.

· Phản ứng của thủy tức là phản xạ

· Vì phản ứng được điều khiển bởi hệ thần kinh
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	Câu 4 : Trình bày cấu trúc hệ thần kinh dạng ống. (2đ)
	· Hệ thần kinh trung ương gồm có não bộ và tủy sống. /Não bộ phát triển mạnh là bộ phận cao nhất tiếp nhận và xử lí thông tin đưa từ bên ngoài vào, quyết định mứac độ và cách phản ứng

· Thần kinh ngoại biên gồm: chuỗi hạch thần kinh và dây thần kinh

· Hệ thần kinh dạng ống hình thành nhờ số lượng lớn tế bào thần kinhtập hợp lại thành ống thần kinh nằm dọc vùng lưng của cơ thể
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